Trường TH Hiệp Thuận	Tuần 06	Năm học 2025-2026
Ngày dạy: Thứ Ba ngày 17 tháng 10 năm 2025

TIẾNG VIỆT
BÀI 11. TẬP LÀM VĂN (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Nhận biết động từ chỉ hoạt động nói chung và động từ chỉ hoạt động di chuyển nói riêng, tìm được động từ thích hợp với hoạt động được thể hiện trong tranh, đặt được câu với động từ chỉ hoạt động. 
2. Hình thành các năng lực: 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia thảo luận nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
3. Hình thành các phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: tích cực tham gia các hoạt động tập thể
- Phẩm chất chăm chỉ: chăm chỉ tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: 
- Kế hoạch bài dạy. 
- Powerpoint, video, hình ảnh, PHT. 
2. Học sinh: 
- SGK, vở ghi. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
		Hoạt động của giáo viên	
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 2
Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS bước vào tiết học.
- Cách tiến hành: 

	- GV cho BHT tổ chức trò chơi: “Đoán nhanh động từ”. 
- BHT phổ biến luật chơi:
+ Mình mời 1 bạn lên bốc thăm 1 tờ phiếu trong hộp bí mật, sau khi bốc thì bạn ấy sẽ diễn tả lại hành động có trong tờ phiếu và mời các bạn dưới lớp đoán tên hành động. 
- BHT tổ chức chơi. 
- BHT nhận xét. 
- GV nhận xét. 
- GV giới thiệu bài – ghi bài. 
- GV yêu cầu HS mở SGK TV/49. 
	

- HS lắng nghe GV phổ biến luật chơi. 





- HS chơi trò chơi. 

- HS lắng nghe.

- HS nhắc lại tên bài. 
- HS mở sách. 

	2. Luyện tập, thực hành:
- Mục tiêu: Đạt YCCĐ 2, 4, 5
- Cách tiến hành:

	Bài 1. 
- GV mời BHT đọc yêu cầu.
- GV lưu ý cho HS trước khi thảo luận: 
+ Các từ trong ngoặc đơn đều là những động từ chỉ âm thanh, vì vậy các bạn hãy đọc thật kĩ đoạn văn để chọn từ cho thích hợp với ngữ cảnh. 
+ Trong 2 đoạn văn, mỗi đoạn văn đều có 5 bông hoa nhưng chỉ có 4 từ, vì vậy sẽ có 1 từ lặp lại 2 lần. 
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trong 3phút.
- GV cho BHT sửa bài bằng trò chơi “Truyền điện”.  
- GV nhận xét. 
- GV hỏi: Các bạn đã được nghe âm thanh gà vỗ cánh và gáy chưa? Sau đây cô sẽ cho các bạn xem và lắng nghe những âm thanh này nhé!
- GV dẫn dắt: “Cô thấy các bạn đã hoàn thành bài tập 1 rất nhanh và chính xác, vì vậy cô thưởng cho các bạn sẽ được xem các video của cô như sau: …. Vậy trong video của cô có các hoạt động gì thì chúng ta cùng bước sang bài tập 2 để tìm hiểu kĩ hơn nhé!
	
- HS đọc
- HS lắng nghe. 







- HS thảo luận nhóm đôi.
- HS trình bày trước lớp theo trò truyền điện. 
- HS lắng nghe. 
- HS quan sát và lắng nghe. 




- HS lắng nghe. 

	Bài 2. 
- BHT nêu yêu cầu bài.
- GV: Trước khi vào tiết học, cô đã trao tặng mỗi bạn 1 trái tim, bây giờ cô mời các bạn quan sát số trên trái tim của mình và tiến hành tìm nhóm mới.
+ Cô mời các bạn rời ta. 
+ Cô mời các bạn xếp cho cô thành 3 hàng dọc. 
+ Cô mời các bạn di chuyển tìm nhóm. 
- GV: Cô mời đại diện của các nhóm lên nhận nhiệm vụ cho nhóm mình. 
- GV: Các bạn sẽ thảo luận nhóm và tìm các động từ phù hợp với các bức tranh trong thời gian 3 phút. Bắt đầu. 
- Kết thúc thời gian, GV mời BHT làm việc.  






- GV nhận xét. 
- GV đặt câu hỏi liên hệ: 
+ Trong 5 bức tranh trên, em đã được tham gia những hoạt động nào? 
- GV liên hệ vào giáo dục cho học sinh: Cô rất khuyến khích các bạn tham gia các hoạt động như bơi, câu cá, leo núi,… vì những hoạt động này sẽ giúp các bạn giải trí, vận động sau những ngày học căng thẳng, áp lực. Nhưng vì các bạn còn nhỏ vậy nên khi tham gia các hoạt động này, các bạn không nên tham gia một mình mà phải có người lớn đi cùng để giám sát, bảo vệ an toàn cho các bạn. Cả lớp có đồng ý với cô không nào? 
- GV dẫn dắt: À! Cô thấy ở bài tập này, các bạn đã tìm được rất nhiều động từ trong đó có các động từ chỉ hoạt động di chuyển, vậy ngay bây giờ, cô trò chúng ta cùng chuyển sang bài tập 3 để tìm hiểu kĩ hơn các ĐT này nhé!
	
- BHT nêu. 
- HS lắng nghe.  






- HS di chuyển tìm nhóm. 
- Đại diện các nhóm lên nhận nhiệm vụ. 


- HS thảo luận nhóm. 


- HS trình bày: 
Tranh 1: đi, leo, trèo,…
Tranh 2: Cắm, dựng,…
Tranh 3: Câu, giật,…
Tranh 4: Bay, lượn, dang, vỗ,…
Tranh 5: Bơi, lặn, khám phá,...
- HS lắng nghe. 


- HS lắng nghe và trả lời. 


- HS lắng nghe. 










- HS lắng nghe. 

	Bài 3.
- BHT nêu yêu cầu bài.
- GV hỏi: Chúng ta vừa nghe các bạn nêu yêu cầu của bài, vậy các bạn có biết “di chuyển” có nghĩa là gì không? À vậy để cô giúp các bạn, di chuyển có nghĩa là chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Vậy bạn nào có thể nhắc lại cho cô các ĐT chỉ hoạt động di chuyển mình vừa tìm được ở BT2 nào? 
- GV ghi lên bảng các ĐT chỉ hoạt động di chuyển. 
- GV: Bây giờ các bạn sẽ vận dụng kĩ năng đặt câu của mình để đặt câu chứa các động từ chỉ hoạt động di chuyển mình vừa nêu nhé!
- GV: Trước khi các bạn tiến hành đặt câu thì bạn nào đứng lên nhắc lại cho cô và các bạn về hình thức đặt câu nào? 
- GV yêu cầu HS đặt vào vở 1-2 câu có sử dụng các động từ chỉ hoạt động di chuyển ở bài tập 2. 
- GV đi quan sát và chụp bài chiếu lên tivi để sửa trước lớp. 
- GV chiếu 2-3 bài của HS đã đặt câu lên tivi, mời HS đọc câu đã đặt và nhận xét. 
- GV nhận xét chung cả lớp, tuyên dương HS đặt câu hay, sáng tạo.
- GV dẫn dắt: Vừa rồi, chúng ta đã hoàn thành xong 3 nhiệm vụ, bây giờ các bạn hãy sử dụng những kiến thức chúng ta vừa học được cộng thêm 100% công lực nữa để sang hoạt động tiếp theo: vận dụng. 
	
- BHT đọc
- HS lắng nghe. 
- HS trả lời. 








- HS lắng nghe. 


- HS nhắc lại hình thức khi đặt câu: 
+ Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm

- HS đặt câu vào vở. 
VD: Vận động viên đang leo núi rất giỏi. 



- HS quan sát, nhận xét. 

- HS lắng nghe. 

	3. Vận dụng: 
- Mục tiêu: HS khắc sâu kiến thức đã học. 
- Cách tiến hành: 

	- GV: Các bạn ơi….Các bạn học mệt chưa? Bây giờ cô mời các bạn xem một  xem video mà cô đã bí mật ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu này nhé!
- GV hỏi: Vậy bạn nào giỏi hãy phát hiện cho cô những hoạt động có trong video nào? 
- GV hỏi: Vậy bạn nào có thể vận dụng để đặt câu cho cô nào? 
- GV: Vậy các bạn có biết 20/10 là ngày gì không nào?
- GV liên hệ GDHS: Bạn … đã rất chính xác, 20/10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, là ngày để chúng ta tỏ lòng biết ơn, sự tôn trọng và yêu thương đến với những người phụ nữ thân yêu của chúng ta, các bạn hãy gửi đến họ những lời chúc, món quà hay và ý nghĩa nhất nhé! Cả lớp có đồng ý không nào? 
* Hoạt động nối tiếp: 
- BHT cho HS chia sẻ sau bài học: 
+ Tiết học này bạn học được điều gì? 
+ Bạn thích hoạt động nào nhất? 


- BHT chia sẻ. 
- GV nhận xét tiết học: Qua tiết học vừa rồi, cô thấy các bạn học tập rất sôi nổi và chịu khó phát biểu xây dựng bài, đặc biệt các bạn đã biết đến ý nghĩa của ngày 20/10. Cô tuyên dương cả lớp. Tiết học đến đây là kết thúc, cô mời cả lớp nghỉ!. 
	- HS xem. 



- HS trả lời: tô, viết, cầm,…

- HS phát biểu đặt câu và chỉ ra ĐT. 

- HS trả lời. 
- HS trả lời: Các bạn đang tô, vẽ và viết những lời chúc gửi cho mẹ nhân ngày 20/10 ạ. 
- HS lắng nghe. 




- HS lắng nghe. 
- HS trả lời. 
- HS trả lời: Thích hoạt động được xem video các bạn tô màu và viết những lời chúc để gửi đến bà và mẹ. 
- HS lắng nghe. 



GV: Trịnh Thị Tuyết 		Lớp 4A1
